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DIỄN ĐÀN NÓI VÀ VIẾT 
 

VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MẪU TRONG 
DẠY HỌC TẠO LẬP VĂN BẢN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

TRẦN THANH BÌNH* 
TÓM TẮT: Sử dụng mẫu là một phương pháp quen thuộc trong lí thuyết dạy học làm văn trước 

đây. Tuy nhiên, trong thực tiễn, phương pháp này rất dễ biến tướng thành việc sao chép, học thuộc 
văn mẫu. Bài viết này nhằm xác định lại bản chất và quy trình thực hiện phương pháp sử dụng mẫu 
để có thể vận dụng hiệu quả trong quá trình dạy học phát triển năng lực tạo lập văn bản cho học sinh 
theo Chương trình môn Ngữ văn 2018. 

TỪ KHOÁ: phương pháp dạy học; mẫu; năng lực; tạo lập văn bản; tích cực. 
NHẬN BÀI: 22/10/2021.  BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 4/3/2022 
 
1. Trong cách tiếp cận của Chương trình Ngữ văn 2018, mục tiêu dạy học chủ yếu là hướng đến 

việc hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho học sinh (HS). Từ các kĩ năng 
đọc, viết, nói và nghe những văn bản văn học, thông tin, nghị luận cụ thể, quá trình dạy học Ngữ văn 
được triển khai thành 2 nhiệm vụ: phát triển năng lực tiếp nhận văn bản (bước phát triển mới của dạy 
học đọc hiểu; chủ yếu là văn bản văn học) và phát triển năng lực tạo lập văn bản (bước phát triển mới 
của dạy học làm văn; chủ yếu là văn bản nghị luận và văn bản thông tin). Nếu năng lực tiếp nhận văn 
bản là khả năng huy động tổng hợp kiến thức về kiểu loại, cấu trúc văn bản và kĩ năng tri giác ngôn 
ngữ, tái hiện hình tượng, liên tưởng, tưởng tượng, cảm thụ thẩm mĩ để giải mã, tạo nghĩa và đánh giá 
văn bản trên cả hai phương diện hình thức và nội dung thì năng lực tạo lập văn bản là khả năng huy 
động tổng hợp năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, năng lực tư duy, tri thức văn hoá xã hội, kinh 
nghiệm, vốn sống cá nhân, kĩ năng biểu đạt cảm xúc, ý tưởng,… để tạo ra những sản phẩm viết/ nói 
hoàn chỉnh về nội dung, đáp ứng yêu cầu về hình thức, phù hợp với mục đích, nội dung, hoàn cảnh, 
điều kiện giao tiếp cụ thể. Sản phẩm giao tiếp ấy, một mặt thể hiện khả năng vận dụng những gì đã 
học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của HS; mặt khác là cơ sở để giáo viên (GV) đánh giá chính 
xác, khách quan mức độ năng lực người học. Hướng đến mục tiêu này, phương pháp dạy học (PPDH) 
tạo lập văn bản cần chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong giao tiếp hiện 
thực để đặt HS thực sự ở vị trí của một nhân vật giao tiếp có cá tính; biết diễn đạt kết quả tư duy của 
mình một cách chặt chẽ, rõ ràng, có sức thuyết phục; biết huy động kiến thức từ nhiều nguồn khác 
nhau để tạo ra và làm phong phú ý tưởng; biết vận dụng đan xen, sáng tạo các phương thức biểu đạt 
và thao tác lập luận trong một bài viết; biết lập luận, phản bác để bảo vệ ý kiến của mình một cách 
cầu thị, đúng mực, tự tin, v.v.  

2. Lâu nay, trong lí luận và thực tiễn dạy học tạo lập văn bản (làm văn) ở trường phổ thông, sử 
dụng mẫu là một phương pháp hết sức quen thuộc: “Trong dạy học làm văn, nếu như GV chỉ giảng 
cho HS nghe, chẳng hạn thế nào là văn bản phân tích văn học, bình giảng văn học, bình luận văn 
học… mà không hề chỉ ra cho HS thấy một mẫu cụ thể đang tồn tại để các em có thể nhìn tận mắt 
hình thù cụ thể của loại văn bản đó thì chắc chắn là hiệu quả giờ giảng thấp (…). Có dựa theo mẫu, 
làm theo mẫu, các em mới có thể hình thành được khái niệm, nhất là các thao tác, để sau đó các em 
làm theo” [Lê A - Nguyễn Quang Ninh - Bùi Minh Toán, 1996, tr.205-206]. Tuy nhiên, có lẽ do cách 
hiểu thông thường: mẫu là “1.Cái theo đó có thể tạo ra hàng loạt những cái khác cùng một kiểu; 
2.Cái có thể cho người ta hiểu biết về hàng loạt những cái khác cùng một kiểu” [Hoàng Phê (Chủ 
biên), 2000, tr.624], cũng có nhiều ý kiến cho rằng dạy học làm văn theo phương pháp sử dụng mẫu 
là cách dạy học thụ động, không phát huy được tính tích cực, sáng tạo của HS. Trên thực tế, suốt một 
thời gian dài, quả là có không ít GV, HS đã biến quá trình thực hành làm văn thành việc sao chép văn 
mẫu, học thuộc văn mẫu, biến sản phẩm làm văn từ chuyện hứng thú sáng tạo, bày tỏ thái độ, quan 
điểm cá nhân thành công việc nặng nề, gò bó, công thức, v.v. Ngay từ năm 1973, thực trạng này đã 
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trở thành một vấn nạn, đến mức Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong bài viết nổi tiếng “Dạy văn là 
một quá trình rèn luyện toàn diện” đã phải cảnh báo: “Tôi nghĩ rằng hiện nay trong nhà trường phổ 
thông chúng ta có hiện tượng dạy văn theo điệu “sáo” (…) nghĩa là cho học sinh học nhiều, yêu cầu 
học sinh nhớ nhiều để bắt chước, rồi làm văn” [3, 1973, tr.2]; và gần đây nhất, tại Hội nghị “Tổng 
kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 
Kim Sơn đã yêu cầu năm học mới, các trường phổ thông phải học thật, thi thật; riêng môn Ngữ văn 
phải chấm dứt học theo văn mẫu, bài mẫu… 

Thật ra, trong khoa học và giáo dục nói chung, khai thác và sử dụng mẫu là phương pháp nhận 
thức hết sức quen thuộc và cần thiết: “Phương thức đi từ mẫu chuẩn là một phương thức phổ biến 
trong khoa học kĩ thuật và dạy học ngày nay. Mẫu thường đạt đến trình độ chuẩn mực về lí thuyết. 
Phân tích mẫu để hình thành tri thức lí thuyết là con đường quy nạp trong khoa học và trong giáo 
dục” [Phan Trọng Luận -Trương Dĩnh - Nguyễn Thanh Hùng - Trần Thế Phiệt, 1996, tr.314]. Còn 
trong dạy học Ngữ văn: sử dụng mẫu “là phương pháp GV chọn và giới thiệu các mẫu hoạt động 
ngôn ngữ rồi hướng dẫn HS phân tích để hiểu và nắm vững cơ chế của chúng rồi bắt chước mẫu đó 
một cách sáng tạo vào lời nói của mình” [Lê A - Nguyễn Quang Ninh - Bùi Minh Toán, 1996, tr.69). 
Như vậy, để sử dụng phương pháp này theo định hướng phát triển năng lực người học, PPDH tạo lập 
văn bản hiện nay trước hết cần thống nhất một quan niệm chính xác về mẫu; tiếp theo cần xác lập 
một quy trình đầy đủ, toàn diện về cách thức khai thác và sử dụng mẫu trong thực hành làm văn. 

3. Về khái niệm mẫu trong dạy học tạo lập văn bản, có thể tổng hợp các nét nghĩa chính của khái 
niệm này như sau: 1) Mẫu là cái mà theo đó, GV hướng dẫn HS cách thức làm theo để tạo lập những 
văn bản của từng cá nhân; mẫu cũng là cái mà theo đó, GV giúp HS nhận ra những yếu tố tương tự 
rồi rút ra quy trình, cách thức tạo lập một văn bản cụ thể theo những nội dung, yêu cầu cụ thể; 2) Mẫu 
chỉ là một trong những chuẩn mực để GV dựa vào đó hướng dẫn HS cách thực hiện nhưng nó không 
phải là cái khuôn duy nhất để bó buộc, và cũng không được bó buộc HS phải làm theo một cách máy 
móc, hình thức; 3) Mẫu không phải là cái để HS rập khuôn, từ đó tạo ra mọi sản phẩm giống nhau, 
cũng không phải là cái toàn bích đến mức HS không thể đạt đến. 

Về quy trình khai thác và sử dụng mẫu, có thể xác định quy trình này bao gồm 3 bước: lựa chọn 
và phân tích mẫu, luyện tập theo mẫu, sáng tạo vượt mẫu. 

3.1. Lựa chọn và phân tích mẫu 
Trước đây, trong cách dạy học làm văn, nhiều GV thường chỉ đơn giản sưu tầm, biên soạn và sau 

đó cung cấp một số bài văn mẫu; HS học thuộc những mẫu đó để khi gặp những đề thi, kiểm tra 
tương tự thì cứ thế sao chép lại. Còn trong dạy học tạo lập văn bản hiện nay, GV phải biết khai thác 
nhiều loại mẫu, biết lựa chọn, sử dụng những mẫu đó một cách đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng 
yêu cầu cụ thể; và quan trọng nhất là GV phải hiểu rõ: cung cấp mẫu chỉ là bước đầu tiên trong quy 
trình dạy học theo phương pháp này. 

Trước hết, mẫu có thể là những văn bản được lựa chọn sử dụng như những ngữ liệu có giá trị đặc 
sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu về kiểu văn bản và thể loại, chuẩn mực và sáng tạo về ngôn ngữ 
trong SGK Ngữ văn; đương nhiên những văn bản này không phải để HS học thuộc mà để giúp HS 
trực tiếp thấy được đặc điểm kết cấu, cách thức bố cục, phương thức biểu đạt, thao tác liên kết, 
chuyển ý… của kiểu loại văn bản sẽ được tạo lập. Trong xu hướng tích hợp giữa tiếp nhận văn bản 
với tạo lập  văn bản của dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực hiện nay, GV cần khai 
thác tối đa nội dung và hình thức của văn bản đọc hiểu, biến văn bản đọc hiểu (đối tượng của tiếp 
nhận văn bản) thành văn bản tính - công cụ của tạo lập văn bản. Chẳng hạn: Văn bản “Một thời đại 
trong thi ca” (Hoài Thanh) sẽ giúp HS hiểu thêm cách tạo lập văn bản nghị luận về một giai đoạn 
văn học, từ đó hình thành một mẫu để HS tham khảo khi cần viết những bài nghị luận văn học về 
những giai đoạn văn học cụ thể như: văn học thời kì chống Pháp, văn học thời kì chống Mỹ, văn học 
thời kì đổi mới, v.v; văn bản “Ôn dịch, thuốc lá” (Nguyễn Khắc Viện) sẽ giúp HS hiểu thêm cách tạo 
lập văn bản nghị luận về một hiện tượng đời sống, từ đó hình thành một mẫu để HS tham khảo khi 
cần viết những bài nghị luận về các hiện tượng đời sống khác như: bạo lực học đường, thói vô cảm, ô 
nhiễm môi trường; văn bản “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” (Phạm 
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Văn Đồng) sẽ giúp HS hiểu thêm cách tạo lập văn bản nghị luận về một tác giả văn học, từ đó hình 
thành một mẫu để HS tham khảo khi cần viết những bài nghị luận về các tác giả văn học khác như: 
Nguyễn Du, Nam Cao, Nguyễn Tuân, v.v. 

Thứ hai, mẫu có thể là những khung ý chung cho yêu cầu tạo lập một kiểu loại văn bản; trên cơ sở 
nắm vững khung ý, HS một mặt đảm bảo kết cấu, bố cục cho văn bản cần tạo lập, mặt khác có định 
hướng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, vốn sống, cảm xúc… của mình để chuyển 
hoá, cụ thể hoá khung ý thành những dàn ý cụ thể. Ví dụ: 

a. Khung ý cho tạo lập văn bản Nghị luận một vấn đề về tư tưởng, đạo lí 
Mở bài: Giới thiệu tư tưởng, đạo lí cần bàn luận. 
Thân bài: 
– Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận. 
– Phân tích những biểu hiện của vấn đề cần bàn trên nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, nhiều mối 

quan hệ.  
– Liên hệ, so sánh, đối chiếu với thực tế cuộc sống để nêu những dẫn chứng cụ thể.  
– Phê phán, lên án lối sống, suy nghĩ, quan điểm sai trái, lệch lạc.  
– Liên hệ bản thân, rút ra bài học nhận thức và hành động. 
Kết bài: Đánh giá, khẳng định giá trị của vấn đề đã bàn luận. 
b. Khung ý cho tạo lập văn bản Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Mở bài: Giới thiệu hiện tượng đời sống cần bàn luận 
Thân bài: 
- Nêu rõ những biểu hiện của hiện tượng 
- Phân tích các mặt đúng, sai, lợi, hại của hiện tượng 
- Tìm hiểu nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến của mình về hiện tượng và bày tỏ thái độ, ý kiến 

của mình về hiện tượng  
- Đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục cái hại, cái sai và phát huy cái tốt, cái đúng của hiện 

tượng 
- Phương hướng hành động của bản thân 
Kết bài: Đánh giá chung về hiện tượng đã bàn luận 
c. Khung ý cho tạo lập văn bản Nghị luận về một tác giả văn học  
Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn tên tuổi, hoàn cảnh xã hội và giai đoạn hoạt động văn học của tác giả 
Thân bài: 
- Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả  
- Giới thiệu ngắn gọn quá trình sáng tác, quá trình hình thành, phát triển thế giới quan của nhà văn 

dưới tác động của những điều kiện chính trị, xã hội, tư tưởng nhất định; 
- Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả; xác định vị trí và ảnh hưởng của tác giả đó đối 

với tiến trình phát triển văn học và văn hoá, xã hội nói chung. 
- Khái quát những thành tựu nghệ thuật của tác giả. 
Kết bài: Rút ra bài học từ nhân cách và tấm gương lao động nghệ thuật của tác giả, v.v. 
Thứ ba, mẫu có thể là những trích đoạn/ văn bản của các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình, lí 

luận văn học được khai thác như những ngữ liệu tham khảo để minh hoạ, củng cố, làm sáng tỏ thêm 
những kiến thức lí thuyết tạo lập văn bản. Mẫu cũng có thể là những bài làm văn của chính các em 
HS; loại mẫu này lâu nay vẫn được giới thiệu phổ biến trong những tuyển tập văn mẫu dành cho từng 
cấp Tiểu học, THCS, THPT. Tuy nhiên, khi sử dụng loại mẫu này, GV cần lưu ý: “Phương thức đi từ 
những bài làm của HS có cái hay mà cũng có cái dở. Hay là gần gũi, dễ tạo ra được tình huống và 
tâm thế học tập cho HS. Cái sai, cái đúng của bài làm của HS thường có tính phổ biến với các em. 
Tuy nhiên tính tương đối chuẩn mực ở từng bài làm của HS không tạo được những dữ kiện tối ưu cho 
việc hình thành lí thuyết chuẩn mực” [Phan Trọng Luận -Trương Dĩnh - Nguyễn Thanh Hùng - Trần 
Thế Phiệt, 1996, tr.314]. 

3.2. Luyện tập theo mẫu 
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Luyện tập theo mẫu là khâu bản lề của phương pháp sử dụng mẫu; ở đây nhiệm vụ của HS không 
chỉ là lặp lại mẫu nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng mà chủ yếu là thực hiện các dạng bài tập 
tương tự với mẫu; không chỉ tái tạo lại cái đã học theo cách thức không thay đổi mà là bước đầu đòi 
hỏi sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết vấn đề trong những 
tình huống thay đổi. Ví dụ: 

- Từ bài văn mẫu tả con mèo, yêu cầu HS lập dàn ý chi tiết cho bài tả con vật khác (con chó, con 
gà, con bò, con vịt...).  

- Từ bài văn mẫu phân tích nhân vật Thuý Kiều, yêu cầu HS lập dàn ý chi tiết cho bài phân tích 
một nhân vật khác trong tác phẩm đã học (chị Dậu, người đàn bà hàng chài, thị Nở, Mị, cô Nguyệt...).  

- Từ văn bản đọc hiểu “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” (G.G. Mác-két), yêu cầu HS lập đề 
cương chi tiết cho bài nghị luận “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”.  

- Từ khung ý “Nghị luận về một tác giả văn học”, yêu cầu HS lập dàn ý chi tiết cho bài nghị luận 
về một tác giả cụ thể do HS tự chọn, v.v. 

3.3. Sáng tạo vượt mẫu 
Ở bước này, HS thực hiện các dạng bài tập tuy vẫn dựa trên mẫu nhưng không còn là tái tạo mẫu 

mà đã là sáng tạo vượt qua mẫu, vận dụng mẫu vào những tình huống mới, tạo cơ hội cho nhiều cách 
tiếp cận, nhiều con đường giải quyết vấn đề khác nhau theo kinh nghiệm, kiến thức, cảm nhận, vốn 
sống, cách diễn đạt v.v. của cá nhân, phù hợp với yêu cầu nội dung tạo lập văn bản. Ví dụ: 

- Dựa vào dàn ý chi tiết đã lập, yêu cầu HS viết phần Mở bài/ Kết bài theo những cách khác nhau. 
- Dựa vào dàn ý chi tiết đã lập, yêu cầu HS viết đoạn văn phân tích tính cách nhân vật thể hiện qua 

ngôn ngữ (hình dáng, trang phục, tâm lí…) của nhân vật đó.  
- Cho HS chọn một nội dung trong dàn ý chi tiết đã lập để viết thành một/một số đoạn văn hoàn 

chỉnh, v.v. 
Nếu hình dung quá trình dạy học phát triển năng lực tạo lập văn bản gồm 2 giai đoạn: luyện tập và 

thực hành thì sáng tạo vượt mẫu là bước cuối cùng của giai đoạn luyện tập, đồng thời là bước đầu 
tiên của giai đoạn thực hành; nghĩa là chỉ khi đạt được trình độ biết sáng tạo vượt mẫu, HS mới bắt 
đầu có thể được coi là biết thực hành làm văn. Cách hình dung này cho thấy:  

Thứ nhất, 3 bước trong quy trình khai thác và sử dụng mẫu cơ bản là phù hợp với quan niệm về 3 
mức phát triển nhận thức của lí luận dạy học hiện đại (Bộ GD&ĐT, 2014, tr.46]: 

Các mức 
quá trình 

Các bậc                             
trình độ nhận thức 

Các đặc điểm 

1.Hồi tưởng 
thông tin 

Tái hiện 
Nhận biết lại 
Tái tạo lại 

- Nhận biết lại cái gì đã học theo cách thức không thay 
đổi. 
- Tái tạo lại cái đã học theo cách thức không thay đổi. 

2. Xử lí  thông 
tin 

Hiểu và vận dụng 
Nắm bắt ý nghĩa 
Vận dụng 

-Phản ánh theo ý nghĩa cái đã học. 
-Vận dụng các cấu trúc đã học trong tình huống tương 
tự. 

3.Tạo thông tin Xử lí, giải quyết 
vấn đề 

-Nghiên cứu có hệ thống và bao quát một tình huống bằng 
những tiêu chí riêng. 
-Vận dụng các cấu trúc đã học sang một tình huống 
mới. 
-Đánh giá một hoàn cảnh, tình huống thông qua những 
tiêu chí riêng 

 
Thứ hai, sử dụng mẫu không phải bao trùm toàn bộ quá trình tạo lập văn bản mà chỉ là một trong 

những phương pháp tổ chức, hướng dẫn HS tiếp thu, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng tạo lập 
những kiểu loại văn bản thông dụng trong Chương trình dạy học Ngữ văn. Ở giai đoạn tiếp theo, trên 
cơ sở kĩ năng sáng tạo vượt mẫu, HS sẽ bắt đầu thực hành tạo lập hoàn chỉnh những văn bản cụ thể 
theo một quy trình khác: đó là quy trình tạo lập văn bản. Về quy trình này, Tài liệu bồi dưỡng 
"Hướng dẫn dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn" của Bộ GD&ĐT (2019) 
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đã đề nghị: “việc dạy học viết cần tập trung vào yêu cầu hướng dẫn HS các bước tạo lập văn bản, 
thực hành viết theo các bước và đặc điểm của kiểu văn bản. Thông qua thực hành, giáo viên hướng 
dẫn để HS nắm được quy trình tạo lập văn bản gồm các bước: (1) xác định mục đích và nội dung 
viết; (2) thu thập tư liệu, hình thành ý tưởng và lập dàn ý cho bài viết; (3) viết văn bản; (4) chỉnh sửa 
văn bản” [6, tr.62].  

4. Kết luận 
Từ những trình bày ở trên, có thể thấy nếu hiểu và thực hiện đúng quy trình, phương pháp sử dụng 

mẫu trong dạy học tạo lập văn bản không hề triệt tiêu tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, cũng 
không biến hoạt động tạo lập văn bản của HS thành học thuộc, sao chép mẫu. Chia sẻ với quan niệm 
“trong học tập, nhất là ở bậc học phổ thông, nhiều kĩ năng phải bắt đầu từ động tác máy móc rồi mới 
đến kĩ năng tự giác. Cũng như học thuộc lòng, cái gì cũng thuộc lòng thì là học vẹt, song rất nhiều cái 
nếu không học thuộc lòng thì không bao giờ đủ kiến thức để suy nghĩ và sáng tạo” [Trần Thanh Đạm, 
2012, tr.221), chúng tôi cho rằng: để phù hợp với quá trình nhận thức nói chung, với định hướng phát 
triển năng lực tạo lập văn bản nói riêng, vấn đề ở đây là cần hướng dẫn GV, HS khai thác và sử dụng 
mẫu linh hoạt, sáng tạo như thế nào chứ không phải là phủ nhận vai trò tích cực của mẫu từ một định 
kiến. 
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Using templates in teaching creating texts in high school 
Abstract: Using templates was a familiar method in the theory of teaching creating texts. 

However, in practice, this method is easy to turn into copying and memorizing sample texts. This 
article aims to redefine the nature and process of implementing the method of using samples so that it 
can be effectively applied in the process of teaching how to develop students' abilities to create texts 
according to the 2018 Literature Program. 

Key words: teaching methods; sample texts; competence; creating texts; positive. 

 
 
 


